
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

    
Đơn vị tính: Tỷ đồng 

    Kế hoạch                         Ước tính  Tháng 01/2015 Tháng 01/2015 

  

năm 2015 tháng 01 so với kế hoạch                  so với cùng kỳ          

  

  năm 2015 năm 2015 (%) năm 2014 (%) 

      
TỔNG SỐ 196835 12996 6,6 108,5 

 
Trung ương 40713 2602 6,4 104,5 

 
Trong đó: 

    

 
Bộ Giao thông Vận tải 6875 411 6,0 111,7 

 
Bộ NN và PTNT 2859 198 6,9 98,5 

 
Bộ Y tế 1582 97 6,1 190,2 

 
Bộ Xây dựng 1549 86 5,6 108,9 

 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 686 47 6,9 97,9 

 
Bộ Giáo dục và Đào tạo 851 46 5,4 112,2 

 
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 586 37 6,3 119,4 

 
Bộ Công Thương 432 25 5,8 119,0 

 
Bộ Khoa học và Công nghệ 296 20 6,6 102,6 

 
Bộ Thông tin và Truyền thông 181 15 8,3 93,8 

 
Địa phương 156122 10394 6,7 109,5 

 
Vốn ngân sách NN cấp tỉnh 118549 7392 6,2 109,1 

 
Vốn ngân sách NN cấp huyện 31591 2372 7,5 113,6 

 
Vốn ngân sách NN cấp xã 5983 631 10,5 101,1 

 
Phân theo một số tỉnh, thành phố 

  
 

 

 
Hà Nội 19242 1837 9,5 122,0 

 
TP, Hồ Chí Minh 18981 540 2,8 104,6 

 
Bà Rịa - Vũng Tàu 5307 496 9,3 95,4 

 
Nghệ An 3809 395 10,4 103,1 

 
Thanh Hóa 3391 285 8,4 108,1 

 
Đà Nẵng 5165 280 5,4 105,1 

 
Hà Tĩnh 2627 260 9,9 161,3 

 
Kiên Giang 1852 260 14,0 117,3 

 
An Giang 1508 232 15,4 77,3 

 
Vĩnh Phúc 5241 217 4,1 69,5 

 
Bắc Ninh 2169 216 10,0 180,7 

 
Quảng Nam 2902 202 7,0 253,5 

 
Đồng Nai 4270 202 4,7 109,0 

 
Hải Phòng 2353 195 8,3 112,0 

 
Cà Mau 1628 174 10,7 108,7 

 
Bình Dương 4965 163 3,3 106,1 

 
Phú Thọ 1795 163 9,1 108,9 

 
Quảng Ninh 7209 157 2,2 112,6 

 
Đồng Tháp 1057 155 14,7 121,3 

 
Thái Bình 1707 155 9,1 104,5 

            

 


